
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Văn Chương Sinh ngày: 22/01/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309384 Số CMND/CCCD: 051206009230 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 8.4 8.4 8.4 8.8 9.2 9.1 8.9
2 Ngữ văn 7.7 6.9 7.2 6.8 7.4 7.2 6.3
3 Vật lý 8.3 9.1 8.8 9.2 8.6 8.8 8.4
4 Hóa học 9.5 8.3 8.7 8.9 8.9 8.9 9.0
5 Sinh học 8.9 7.6 8.0 8.5 9.0 8.8 7.9
6 Lịch sử 9.0 8.8 8.9 9.0 8.3 8.5 7.5
7 Địa lý 8.9 9.0 9.0 7.9 7.9 7.9 8.9
8 GDCD 9.0 8.7 8.8 8.7 8.8 8.8 7.7
9 Ngoại ngữ 9.3 8.8 9.0 9.0 8.8 8.9 8.3

Trung bình môn 8.7 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.3
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Văn Chương
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thảo Duyên Sinh ngày: 20/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744731 Số CMND/CCCD: 051306010502 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.8 3.7 4.4 4.6 4.8 4.7 5.5
2 Ngữ văn 5.3 5.2 5.2 4.8 5.1 5.0 5.2
3 Vật lý 5.0 3.3 3.9 4.0 4.3 4.2 3.9
4 Hóa học 5.6 4.9 5.1 4.4 6.5 5.8 6.0
5 Sinh học 6.8 4.7 5.4 6.4 7.5 7.1 5.7
6 Lịch sử 8.8 6.9 7.5 6.3 6.6 6.5 5.8
7 Địa lý 8.2 6.8 7.3 5.1 5.9 5.6 7.3
8 GDCD 6.4 7.3 7.0 6.4 8.0 7.5 5.6
9 Ngoại ngữ 6.9 4.5 5.3 4.6 4.9 4.8 5.7

Trung bình môn 6.8 5.7 6.1 5.9 6.3 6.2 6.1
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thảo Duyên
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Nguyễn Trương Dương Sinh ngày: 22/06/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309462 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.3 6.7 6.6 7.9 8.4 8.2 8.3
2 Ngữ văn 6.7 7.1 7.0 5.3 6.9 6.4 6.9
3 Vật lý 5.5 8.5 7.5 8.7 8.5 8.6 7.6
4 Hóa học 6.4 7.5 7.1 8.1 7.9 8.0 8.9
5 Sinh học 8.3 6.4 7.0 8.0 7.8 7.9 6.2
6 Lịch sử 8.3 7.8 8.0 8.4 7.1 7.5 7.0
7 Địa lý 7.9 7.9 7.9 6.7 7.8 7.4 8.1
8 GDCD 8.4 7.9 8.1 8.4 8.3 8.3 7.2
9 Ngoại ngữ 7.7 8.3 8.1 8.6 8.1 8.3 7.8

Trung bình môn 7.5 7.6 7.6 7.9 7.8 7.9 7.7
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Nguyễn Trương Dương
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Thái Thị Giàu Sinh ngày: 09/02/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309380 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.4 3.9 4.1 4.9 5.0 5.0 4.5
2 Ngữ văn 4.8 2.7 5.5 3.6 5.9 5.1 4.4
3 Vật lý 3.7 3.5 3.6 3.9 3.3 3.5 4.9
4 Hóa học 4.9 4.5 4.6 4.5 6.8 6.0 5.1
5 Sinh học 6.6 4.0 4.9 4.6 5.8 5.4 4.5
6 Lịch sử 7.9 4.8 5.8 6.6 5.5 5.9 4.1
7 Địa lý 6.5 6.3 6.4 5.6 6.1 5.9 5.8
8 GDCD 6.5 5.4 5.8 6.0 6.9 6.6 5.8
9 Ngoại ngữ 4.6 3.4 3.8 3.7 5.1 4.6 4.8

Trung bình môn 5.7 4.9 5.3 5.2 5.9 5.6 5.4
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Thái Thị Giàu
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Kim Hiếu Sinh ngày: 10/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309424 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.9 6.8 7.2 7.5 7.6 7.6 7.2
2 Ngữ văn 5.5 6.5 6.2 6.3 7.7 7.2 7.0
3 Vật lý 7.0 8.0 7.7 8.1 8.3 8.2 8.0
4 Hóa học 6.5 7.1 6.9 7.3 8.5 8.1 9.0
5 Sinh học 8.6 6.6 7.3 7.6 8.3 8.1 6.4
6 Lịch sử 8.7 7.8 8.1 8.4 7.2 7.6 5.7
7 Địa lý 7.7 7.9 7.8 6.1 7.5 7.0 9.0
8 GDCD 7.9 8.1 8.0 7.4 8.9 8.4 7.7
9 Ngoại ngữ 7.9 7.2 7.4 8.2 8.0 8.1 8.7

Trung bình môn 7.5 7.5 7.5 7.6 8.0 7.9 7.8
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Kim Hiếu
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Mỹ Hiệp Sinh ngày: 05/09/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309418 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.4 4.2 4.3 5.6 3.9 4.5 4.9
2 Ngữ văn 6.0 5.8 5.9 5.7 6.8 6.4 6.1
3 Vật lý 5.1 5.1 5.1 5.7 5.3 5.4 5.3
4 Hóa học 6.3 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3 7.5
5 Sinh học 5.9 4.9 5.2 6.6 6.6 6.6 5.4
6 Lịch sử 7.2 7.0 7.1 7.3 6.0 6.4 5.6
7 Địa lý 7.1 6.3 6.6 5.7 6.8 6.4 7.6
8 GDCD 7.7 7.4 7.5 7.0 8.1 7.7 5.9
9 Ngoại ngữ 7.4 6.2 6.6 7.0 6.6 6.7 6.5

Trung bình môn 6.4 6.3 6.3 6.7 6.3 6.4 6.6
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Khá Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Thị Thúy Hồng Sinh ngày: 18/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744563 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.1 6.2 6.5 6.5 6.7 6.6 6.1
2 Ngữ văn 6.0 6.4 6.3 6.7 7.9 7.5 7.6
3 Vật lý 6.5 6.6 6.6 8.0 7.5 7.7 7.4
4 Hóa học 6.8 7.7 7.4 7.9 8.7 8.4 9.0
5 Sinh học 8.2 7.5 7.7 8.0 8.1 8.1 5.8
6 Lịch sử 7.7 6.1 6.6 8.3 7.2 7.6 6.3
7 Địa lý 7.4 7.4 7.4 6.8 8.1 7.7 8.4
8 GDCD 8.1 7.4 7.6 7.8 9.0 8.6 7.1
9 Ngoại ngữ 8.0 8.0 8.0 8.3 8.4 8.4 7.5

Trung bình môn 7.4 7.3 7.3 7.7 7.8 7.8 7.4
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Thị Thúy Hồng
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trương Quang Huy Sinh ngày: 24/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309329 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.1 7.0 7.0 6.0 6.7 6.5 6.8
2 Ngữ văn 6.1 5.4 5.6 4.9 6.2 5.8 5.3
3 Vật lý 7.6 7.9 7.8 6.9 6.7 6.8 6.2
4 Hóa học 8.5 7.6 7.9 7.3 7.0 7.1 8.0
5 Sinh học 8.4 5.8 6.7 5.8 7.4 6.9 5.9
6 Lịch sử 9.4 7.5 8.1 7.8 6.5 6.9 6.8
7 Địa lý 8.4 8.0 8.1 6.4 7.4 7.1 6.9
8 GDCD 8.8 7.9 8.2 7.6 8.4 8.1 7.3
9 Ngoại ngữ 8.2 8.6 8.5 7.9 8.1 8.0 7.3

Trung bình môn 8.2 7.2 7.5 6.8 7.2 7.1 6.8
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trương Quang Huy
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Anh Khoa Sinh ngày: 28/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945083 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.1 3.4 5.0 5.7 4.0 4.6 4.7
2 Ngữ văn 2.0 2.7 6.0 5.6 5.2 5.3 4.8
3 Vật lý 4.2 4.1 4.1 4.8 4.2 4.4 2.5
4 Hóa học 5.5 4.2 4.6 4.7 3.9 4.2 4.9
5 Sinh học 6.3 2.8 5.5 4.2 6.5 5.7 4.1
6 Lịch sử 5.3 4.9 5.0 9.0 7.2 7.8 6.5
7 Địa lý 5.5 5.7 5.6 6.2 5.5 5.7 6.2
8 GDCD 6.1 6.5 6.4 6.2 6.8 6.6 6.8
9 Ngoại ngữ 5.1 3.8 4.2 4.7 3.8 4.1 2.7

Trung bình môn 5.0 4.3 5.1 6.0 5.4 5.6 4.8
Học lực Yếu Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Khá Khá Trung bình
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Anh Khoa
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Lệ Ly Sinh ngày: 25/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744572 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.5 4.8 5.4 5.9 6.4 6.2 7.1
2 Ngữ văn 5.9 6.8 6.5 6.2 6.9 6.7 6.7
3 Vật lý 6.5 5.7 6.0 6.5 6.6 6.6 6.0
4 Hóa học 5.9 6.9 6.6 7.4 7.1 7.2 7.9
5 Sinh học 6.8 5.2 5.7 5.9 7.7 7.1 5.9
6 Lịch sử 8.6 7.9 8.1 8.4 8.7 8.6 6.8
7 Địa lý 8.1 6.4 7.0 6.9 7.0 7.0 6.8
8 GDCD 7.7 7.4 7.5 7.2 8.6 8.1 6.4
9 Ngoại ngữ 8.1 5.7 6.5 6.5 6.9 6.8 6.4

Trung bình môn 7.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.1 6.9
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Lệ Ly
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hiểu My Sinh ngày: 15/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309471 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.0 5.2 5.5 5.5 5.0 5.2 6.5
2 Ngữ văn 5.2 6.4 6.0 6.1 7.6 7.1 6.6
3 Vật lý 5.3 5.0 5.1 6.0 5.7 5.8 5.8
4 Hóa học 7.3 6.4 6.7 5.4 6.1 5.9 8.1
5 Sinh học 7.3 5.6 6.2 5.9 6.7 6.4 5.2
6 Lịch sử 7.3 6.6 6.8 8.3 5.7 6.6 6.9
7 Địa lý 7.6 7.6 7.6 6.1 6.1 6.1 8.0
8 GDCD 8.1 6.9 7.3 7.6 7.8 7.7 7.7
9 Ngoại ngữ 6.2 5.8 5.9 6.8 7.3 7.1 7.6

Trung bình môn 6.9 6.4 6.5 6.6 6.3 6.4 7.2
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Khá Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hiểu My
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Hoài Nam Sinh ngày: 29/11/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309416 Số CMND/CCCD: 051206008735 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 8.3 8.3 8.3 6.4 5.0 5.5 5.9
2 Ngữ văn 6.3 6.2 6.2 4.8 5.4 5.2 5.7
3 Vật lý 6.5 8.3 7.7 6.9 5.4 5.9 4.8
4 Hóa học 7.1 6.2 6.5 7.2 5.4 6.0 6.2
5 Sinh học 6.5 5.2 5.6 5.6 6.3 6.1 4.5
6 Lịch sử 7.6 7.0 7.2 7.2 7.0 7.1 6.3
7 Địa lý 7.8 6.8 7.1 6.6 6.9 6.8 5.4
8 GDCD 7.8 7.7 7.7 6.7 8.0 7.6 6.1
9 Ngoại ngữ 6.5 7.9 7.4 5.7 5.5 5.6 4.6

Trung bình môn 7.3 7.0 7.1 6.7 6.1 6.3 5.9
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Hoài Nam
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trịnh Như Ngân Sinh ngày: 21/09/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309362 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.5 5.8 5.7 6.7 6.4 6.5 5.2
2 Ngữ văn 5.5 5.1 5.2 5.4 5.8 5.7 5.7
3 Vật lý 5.5 7.2 6.6 6.7 6.6 6.6 6.5
4 Hóa học 6.4 7.3 7.0 7.3 7.5 7.4 8.8
5 Sinh học 6.8 5.2 5.7 6.7 8.0 7.6 6.1
6 Lịch sử 8.0 7.5 7.7 8.3 7.1 7.5 6.3
7 Địa lý 7.7 6.7 7.0 5.9 6.6 6.4 7.2
8 GDCD 8.4 7.9 8.1 6.9 7.9 7.6 6.0
9 Ngoại ngữ 6.0 5.9 5.9 6.9 6.5 6.6 7.0

Trung bình môn 6.8 6.6 6.7 7.1 7.1 7.1 6.7
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trịnh Như Ngân
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đinh Hoàng Phát Sinh ngày: 17/10/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945082 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.1 1.7 5.0 4.2 3.4 3.7 5.0
2 Ngữ văn 4.8 4.1 4.3 4.1 5.4 5.0 5.5
3 Vật lý 4.8 2.1 6.5 1.1 3.7 5.3 3.2
4 Hóa học 6.0 3.5 4.3 2.6 3.5 4.5 4.6
5 Sinh học 6.2 3.1 4.1 3.7 5.7 5.0 3.9
6 Lịch sử 7.2 3.6 4.8 4.1 4.4 4.3 4.6
7 Địa lý 7.1 5.8 6.2 4.4 5.4 5.1 6.7
8 GDCD 7.2 6.1 6.5 4.1 6.6 5.8 5.9
9 Ngoại ngữ 5.9 2.5 3.6 2.6 3.4 7.5 3.4

Trung bình môn 5.8 4.1 5.2 4.1 5.0 5.4 5.2
Học lực Yếu Kém Trung bình Kém Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Khá Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đinh Hoàng Phát
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Văn Phát Sinh ngày: 18/07/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744588 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.3 8.8 8.3 8.7 9.4 9.2 9.2
2 Ngữ văn 6.7 6.9 6.8 6.6 7.8 7.4 7.3
3 Vật lý 8.2 9.2 8.9 9.2 9.0 9.1 9.2
4 Hóa học 9.2 9.0 9.1 8.7 9.2 9.0 9.2
5 Sinh học 8.0 7.9 7.9 9.1 9.3 9.2 7.8
6 Lịch sử 9.4 8.8 9.0 9.2 8.9 9.0 8.6
7 Địa lý 8.5 8.8 8.7 8.0 7.9 7.9 9.0
8 GDCD 8.9 8.6 8.7 8.0 8.8 8.5 8.6
9 Ngoại ngữ 7.3 8.1 7.8 8.4 7.7 7.9 9.1

Trung bình môn 8.2 8.2 8.2 8.4 8.6 8.5 8.8
Học lực Khá Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Văn Phát
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hồ Thị Phúc Sinh ngày: 20/11/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309399 Số CMND/CCCD: 051306005751 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.8 6.0 5.9 4.4 5.5 5.1 4.9
2 Ngữ văn 5.2 4.6 4.8 4.7 5.4 5.2 4.9
3 Vật lý 6.2 3.9 4.7 5.6 4.2 4.7 3.6
4 Hóa học 6.9 6.6 6.7 6.7 6.1 6.3 5.7
5 Sinh học 7.9 3.8 5.2 4.8 5.7 5.4 4.9
6 Lịch sử 8.3 4.8 6.0 7.0 6.2 6.5 4.7
7 Địa lý 7.1 5.6 6.1 5.8 6.6 6.3 6.4
8 GDCD 8.6 6.4 7.1 6.6 7.6 7.3 6.2
9 Ngoại ngữ 6.5 3.0 4.2 4.6 4.0 4.2 4.7

Trung bình môn 7.1 5.3 5.9 5.9 5.8 5.8 5.6
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hồ Thị Phúc
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đỗ Hoàng Quốc Sinh ngày: 24/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309368 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.9 7.6 7.0 7.7 8.2 8.0 8.7
2 Ngữ văn 4.9 5.9 5.6 5.7 6.2 6.0 6.4
3 Vật lý 5.0 8.6 7.4 8.3 9.1 8.8 8.3
4 Hóa học 6.5 7.6 7.2 8.0 8.7 8.5 9.1
5 Sinh học 6.8 5.9 6.2 6.3 7.6 7.2 6.9
6 Lịch sử 7.6 6.8 7.1 8.1 7.5 7.7 5.8
7 Địa lý 6.6 7.6 7.3 7.7 7.4 7.5 8.0
8 GDCD 8.1 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 6.9
9 Ngoại ngữ 5.6 6.9 6.5 8.1 8.5 8.4 7.3

Trung bình môn 6.4 7.2 6.9 7.6 8.0 7.9 7.6
Học lực Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đỗ Hoàng Quốc
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Văn Quyến Sinh ngày: 06/12/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309488 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.1 4.4 5.0 4.5 3.9 4.1 5.6
2 Ngữ văn 4.7 5.2 5.0 5.3 5.0 5.1 4.9
3 Vật lý 5.8 5.7 5.7 4.5 4.8 4.7 5.6
4 Hóa học 6.5 5.7 6.0 5.3 5.1 5.2 7.6
5 Sinh học 6.1 4.6 5.1 5.1 6.8 6.2 5.0
6 Lịch sử 7.6 6.6 6.9 5.7 6.4 6.2 5.3
7 Địa lý 7.5 6.7 7.0 6.7 6.8 6.8 6.0
8 GDCD 6.7 7.4 7.2 5.6 7.0 6.5 5.9
9 Ngoại ngữ 4.9 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4

Trung bình môn 6.3 5.7 5.9 5.6 5.7 5.6 6.0
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Văn Quyến
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Mai Văn Quyến Sinh ngày: 30/10/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945081 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.9 5.9 5.9 5.0 4.4 4.6 5.8
2 Ngữ văn 4.8 5.1 5.0 3.6 4.7 4.3 5.6
3 Vật lý 6.3 7.4 7.0 6.3 5.7 5.9 6.9
4 Hóa học 6.3 5.5 5.8 5.2 5.4 5.3 6.0
5 Sinh học 5.7 5.1 5.3 5.1 5.3 5.2 5.3
6 Lịch sử 4.9 5.3 5.2 5.5 4.9 5.1 4.4
7 Địa lý 6.2 6.7 6.5 5.4 6.6 6.2 4.6
8 GDCD 5.5 6.6 6.2 4.3 5.2 4.9 5.4
9 Ngoại ngữ 4.7 5.4 5.2 4.7 5.2 5.0 4.9

Trung bình môn 6.0 6.1 6.0 5.3 5.6 5.5 6.0
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Mai Văn Quyến
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đặng Thanh Sang Sinh ngày: 03/10/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309445 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.5 8.6 8.2 7.9 8.4 8.2 8.6
2 Ngữ văn 6.3 5.4 5.7 5.6 6.3 6.1 5.3
3 Vật lý 7.3 7.5 7.4 7.1 7.4 7.3 8.1
4 Hóa học 7.7 8.4 8.2 8.4 8.6 8.5 9.3
5 Sinh học 7.6 5.6 6.3 7.7 8.7 8.4 7.4
6 Lịch sử 8.8 8.2 8.4 8.5 7.5 7.8 6.2
7 Địa lý 8.6 8.3 8.4 7.1 8.4 8.0 7.8
8 GDCD 8.4 7.7 7.9 7.2 8.6 8.1 7.7
9 Ngoại ngữ 5.5 6.7 6.3 7.0 6.7 6.8 5.8

Trung bình môn 7.6 7.3 7.4 7.5 7.8 7.7 7.5
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đặng Thanh Sang
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Sang Sang Sinh ngày: 24/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
Mã học sinh: 5126672441 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.7 7.8 7.4 6.6 5.5 5.9 6.1
2 Ngữ văn 5.4 6.1 5.9 6.1 7.1 6.8 6.5
3 Vật lý 7.1 6.4 6.6 7.1 5.7 6.2 5.2
4 Hóa học 8.7 7.1 7.6 7.0 7.6 7.4 6.9
5 Sinh học 7.9 4.9 5.9 6.6 7.8 7.4 5.7
6 Lịch sử 9.4 7.8 8.3 8.8 7.9 8.2 7.1
7 Địa lý 8.3 8.4 8.4 6.0 7.7 7.1 7.4
8 GDCD 8.6 7.9 8.1 7.1 7.7 7.5 6.4
9 Ngoại ngữ 8.7 9.0 8.9 8.6 7.8 8.1 8.6

Trung bình môn 7.8 7.4 7.6 7.2 7.1 7.1 7.0
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Sang Sang
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Thu Sương Sinh ngày: 07/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309315 Số CMND/CCCD: 051306002112 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.9 7.4 7.2 7.1 7.5 7.4 7.2
2 Ngữ văn 7.2 6.3 6.6 7.6 8.6 8.3 7.5
3 Vật lý 7.4 7.7 7.6 8.6 8.4 8.5 7.8
4 Hóa học 7.9 7.7 7.8 8.2 8.4 8.3 8.5
5 Sinh học 9.0 7.1 7.7 8.6 9.0 8.9 8.2
6 Lịch sử 9.5 8.1 8.6 8.9 8.7 8.8 8.5
7 Địa lý 9.0 8.7 8.8 7.7 8.3 8.1 9.5
8 GDCD 9.4 8.6 8.9 8.6 8.6 8.6 8.7
9 Ngoại ngữ 9.3 8.9 9.0 8.7 9.0 8.9 9.3

Trung bình môn 8.4 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3
Học lực Giỏi Khá Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Thu Sương
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Phương Thảo Sinh ngày: 02/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309508 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.0 5.0 5.0 5.8 4.0 4.6 6.0
2 Ngữ văn 5.4 3.6 4.2 5.3 5.3 5.3 5.0
3 Vật lý 6.0 4.2 4.8 5.2 4.8 4.9 5.2
4 Hóa học 6.7 5.1 5.6 5.2 6.4 6.0 8.2
5 Sinh học 6.2 4.2 4.9 5.1 5.4 5.3 5.1
6 Lịch sử 8.6 4.1 5.6 5.9 4.9 5.2 5.3
7 Địa lý 7.7 5.7 6.4 5.9 6.5 6.3 6.8
8 GDCD 6.5 6.0 6.2 5.4 6.0 5.8 5.8
9 Ngoại ngữ 6.5 5.0 5.5 6.0 6.3 6.2 5.7

Trung bình môn 6.6 5.0 5.5 5.9 5.7 5.7 6.2
Học lực Khá Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Phương Thảo
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Mai Bùi Thanh Thảo Sinh ngày: 10/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309422 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.1 6.8 6.6 7.6 7.7 7.7 8.5
2 Ngữ văn 5.2 6.4 6.0 6.2 7.2 6.9 7.7
3 Vật lý 7.4 8.3 8.0 8.5 8.2 8.3 8.2
4 Hóa học 7.6 8.2 8.0 8.4 8.2 8.3 9.1
5 Sinh học 7.0 6.2 6.5 7.3 8.3 8.0 7.3
6 Lịch sử 8.4 8.1 8.2 8.8 8.5 8.6 8.5
7 Địa lý 8.2 8.1 8.1 6.6 7.8 7.4 9.1
8 GDCD 8.2 7.9 8.0 8.0 8.7 8.5 7.2
9 Ngoại ngữ 7.3 8.0 7.8 8.3 9.0 8.8 8.9

Trung bình môn 7.3 7.5 7.5 7.7 8.1 8.0 8.3
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Mai Bùi Thanh Thảo
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Thùy Sinh ngày: 31/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945080 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.1 5.6 5.8 7.2 7.7 7.5 8.0
2 Ngữ văn 6.6 6.5 6.5 7.1 7.8 7.6 6.9
3 Vật lý 6.4 6.7 6.6 7.8 8.3 8.1 7.2
4 Hóa học 6.0 6.6 6.4 8.7 8.7 8.7 9.3
5 Sinh học 8.3 6.1 6.8 7.0 8.7 8.1 5.9
6 Lịch sử 8.9 7.7 8.1 8.9 7.8 8.2 6.3
7 Địa lý 7.8 8.8 8.5 7.9 8.4 8.2 8.5
8 GDCD 8.4 8.4 8.4 8.1 9.1 8.8 7.6
9 Ngoại ngữ 6.7 5.3 5.8 8.4 9.1 8.9 8.5

Trung bình môn 7.3 7.2 7.2 7.9 8.2 8.1 7.7
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Thùy
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đậu Thị Anh Thư Sinh ngày: 29/11/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309520 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.2 7.0 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1
2 Ngữ văn 6.9 6.2 6.4 6.5 6.6 6.6 6.6
3 Vật lý 6.8 8.2 7.7 8.6 8.1 8.3 7.3
4 Hóa học 6.4 6.8 6.7 7.5 8.5 8.2 8.6
5 Sinh học 8.4 5.4 6.4 8.7 8.9 8.8 5.9
6 Lịch sử 8.5 7.6 7.9 8.6 8.0 8.2 7.6
7 Địa lý 7.6 7.8 7.7 6.0 8.0 7.3 8.3
8 GDCD 8.4 8.4 8.4 8.8 8.6 8.7 8.3
9 Ngoại ngữ 7.0 8.0 7.7 8.8 8.0 8.3 8.2

Trung bình môn 7.7 7.5 7.6 7.9 7.8 7.8 7.8
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đậu Thị Anh Thư
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Thị Phương Thư Sinh ngày: 22/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744756 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.8 6.2 6.1 6.9 7.0 7.0 6.0
2 Ngữ văn 6.5 6.1 6.2 6.1 5.3 5.6 6.6
3 Vật lý 7.2 6.8 6.9 7.1 7.1 7.1 5.5
4 Hóa học 7.6 8.4 8.1 7.7 7.5 7.6 8.8
5 Sinh học 8.1 5.6 6.4 6.6 7.3 7.1 5.6
6 Lịch sử 8.6 7.3 7.7 7.3 6.3 6.6 7.0
7 Địa lý 7.6 7.2 7.3 6.8 7.0 6.9 8.0
8 GDCD 8.0 7.0 7.3 7.4 8.7 8.3 7.5
9 Ngoại ngữ 8.1 5.2 6.2 6.2 7.4 7.0 6.1

Trung bình môn 7.6 6.8 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
Học lực Khá Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Thị Phương Thư
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Tình Sinh ngày: 28/09/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309444 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.0 6.8 6.5 8.2 8.3 8.3 7.8
2 Ngữ văn 5.5 6.4 6.1 6.8 7.1 7.0 6.8
3 Vật lý 6.8 7.4 7.2 8.5 8.0 8.2 7.9
4 Hóa học 6.7 7.7 7.4 8.4 8.2 8.3 9.0
5 Sinh học 7.9 7.0 7.3 7.4 8.2 7.9 8.0
6 Lịch sử 7.8 8.3 8.1 8.6 7.8 8.1 7.1
7 Địa lý 6.9 7.9 7.6 7.2 8.2 7.9 8.6
8 GDCD 7.4 7.6 7.5 8.2 9.0 8.7 7.8
9 Ngoại ngữ 7.2 8.3 7.9 7.6 7.8 7.7 8.3

Trung bình môn 7.1 7.6 7.4 7.9 7.9 7.9 8.0
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Tình
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Trâm Sinh ngày: 06/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945077 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.8 6.0 5.6 7.0 6.8 6.9 7.7
2 Ngữ văn 6.1 5.4 5.6 5.7 6.6 6.3 6.6
3 Vật lý 5.0 4.6 4.7 6.8 7.6 7.3 7.3
4 Hóa học 6.2 5.8 5.9 6.8 8.1 7.7 7.5
5 Sinh học 7.7 4.7 5.7 6.6 7.7 7.3 5.9
6 Lịch sử 8.3 6.7 7.2 8.3 7.4 7.7 6.2
7 Địa lý 7.4 7.5 7.5 6.1 7.7 7.2 8.3
8 GDCD 8.0 7.0 7.3 7.4 8.5 8.1 6.5
9 Ngoại ngữ 7.5 5.6 6.2 8.0 8.4 8.3 8.7

Trung bình môn 6.9 6.2 6.4 7.1 7.4 7.3 7.2
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Trâm
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đoàn Trọng Triết Sinh ngày: 10/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309423 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.8 5.3 5.1 5.6 5.6 5.6 7.1
2 Ngữ văn 2.8 3.8 3.5 4.6 6.2 5.7 5.3
3 Vật lý 5.4 4.0 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5
4 Hóa học 4.8 6.0 5.6 5.6 8.0 7.2 7.0
5 Sinh học 6.2 4.8 5.3 5.4 6.6 6.2 5.3
6 Lịch sử 8.4 5.4 6.4 6.8 5.4 5.9 5.3
7 Địa lý 7.8 6.7 7.1 5.4 6.9 6.4 8.1
8 GDCD 8.1 6.8 7.2 5.8 8.2 7.4 6.9
9 Ngoại ngữ 5.5 3.5 4.2 5.4 6.1 5.9 6.4

Trung bình môn 6.3 5.4 5.7 6.1 6.7 6.5 6.6
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đoàn Trọng Triết
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Thị Trinh Sinh ngày: 29/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127365365 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 3.6 5.1 4.6 4.8
2 Ngữ văn 5.4 5.6 5.5 5.7
3 Vật lý 3.9 4.1 4.0 4.5
4 Hóa học 6.7 6.4 6.5 7.7
5 Sinh học 6.5 7.8 7.4 5.6
6 Lịch sử 6.8 6.2 6.4 5.4
7 Địa lý 5.9 6.5 6.3 8.1
8 GDCD 6.0 7.9 7.3 6.4
9 Ngoại ngữ 6.3 5.1 5.5 7.7

Trung bình môn 5.9 6.2 6.1 6.4
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Thị Trinh
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Văn Tú Sinh ngày: 24/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945073 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.3 5.5 5.8 4.3 5.1 4.8 6.1
2 Ngữ văn 5.1 4.7 4.8 6.3 5.9 6.0 6.1
3 Vật lý 4.9 5.2 5.1 4.3 3.8 4.0 4.1
4 Hóa học 6.7 6.3 6.4 5.7 5.8 5.8 7.3
5 Sinh học 6.9 5.1 5.7 6.1 6.2 6.2 6.0
6 Lịch sử 7.6 8.2 8.0 6.0 6.2 6.1 5.9
7 Địa lý 8.4 7.5 7.8 6.6 7.5 7.2 7.7
8 GDCD 7.5 7.0 7.2 6.4 8.1 7.5 6.5
9 Ngoại ngữ 5.7 4.3 4.8 5.1 5.1 5.1 5.0

Trung bình môn 6.6 6.1 6.3 6.0 6.1 6.1 6.5
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Văn Tú
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Dương Quang Vĩnh Sinh ngày: 23/12/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi
Mã học sinh: 5161309544 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.5 5.7 5.6 6.5 7.3 7.0 7.2
2 Ngữ văn 5.3 4.9 5.0 5.0 5.6 5.4 5.8
3 Vật lý 5.0 7.0 6.3 8.3 7.5 7.8 7.0
4 Hóa học 6.5 6.1 6.2 7.6 8.5 8.2 9.1
5 Sinh học 7.6 5.3 6.1 6.5 7.8 7.4 6.2
6 Lịch sử 8.7 7.1 7.6 7.7 7.1 7.3 7.1
7 Địa lý 7.8 7.8 7.8 6.6 7.4 7.1 8.2
8 GDCD 8.3 7.1 7.5 6.9 7.4 7.2 6.7
9 Ngoại ngữ 6.7 8.2 7.7 8.4 8.3 8.3 7.8

Trung bình môn 6.9 6.7 6.7 7.2 7.3 7.2 7.3
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Dương Quang Vĩnh
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Duy Như Ý Sinh ngày: 27/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309436 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11B3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C3; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.5 5.1 5.2 7.2 8.0 7.7 8.0
2 Ngữ văn 5.0 5.3 5.2 6.2 7.6 7.1 6.2
3 Vật lý 6.9 7.2 7.1 7.8 7.8 7.8 8.3
4 Hóa học 7.3 7.0 7.1 7.9 8.5 8.3 9.1
5 Sinh học 8.6 5.6 6.6 7.1 7.5 7.4 5.7
6 Lịch sử 8.7 6.8 7.4 8.8 8.1 8.3 5.8
7 Địa lý 7.7 6.9 7.2 6.9 7.6 7.4 9.3
8 GDCD 7.3 6.1 6.5 7.6 8.6 8.3 7.7
9 Ngoại ngữ 8.5 8.6 8.6 8.7 9.1 9.0 8.9

Trung bình môn 7.3 6.7 6.9 7.6 8.0 7.9 7.9
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Duy Như Ý
 -Lưu VT
 
 

  




